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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?

A. Dây dẫn mang dòng điện không đổi.     B. Hạt mang điện chuyển động.

C. Nam châm thẳng.

D. Hạt mang điện đứng yên.        

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

B. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

C. Các đường sức từ là những đường cong kín.
D. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

Câu 3: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện
A. Xung quanh dòng điện thẳng
B. Xung quanh một thanh nam châm thẳng

C. Trong lòng của một nam châm chữ U
D. Xung quanh một dòng điện tròn.

Câu 4: Với các kí hiệu như sách giáo khoa. Công thức nào sau đây tính lực từ tác dụng lên dòng điện thẳng đặt trong từ trường đều
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Câu 5. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I trong chân không, cảm ứng từ tại điểm nằm cách dây dẫn một đoạn r có độ lớn là B. Hệ thức nào sau đây đúng?
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Câu 6: Khi cho dòng điện có cường độ I đi vào dây dẫn quấn đều N vòng quanh một lõi hình trụ có chiều dài l thì cảm ứng từ trong lòng ống dây được tính bằng công thức
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Câu 7. Lực Loren xơ là:

A. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường

B. lực từ tác dụng lên dòng điện

C. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường

D. lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia

Câu 8: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức (Kí hiệu các đại lượng giống như SGK) :

A. f = |q|vB.sinα 
B. f = |q|vB. 
C. f = |q|v.sinα.
D. f = |q|B.sinα.
Câu 9: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng S là góc 
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. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:
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[image: image22.wmf]F

 = BS.sinα
B. 
[image: image23.wmf]F

= BS.cosα              C. 
[image: image24.wmf]F

= BS.tanα      
 D. 
[image: image25.wmf]F

= BS.cotanα

Câu 10. Đơn vị của từ thông là:

A. Tesla (T).
B. Vêbe (Wb).
 C. Vôn (V).
D. Ampe (A).

Câu 11: Chọn câu chính xác.
 Theo định luật Lenxo, dòng điện cảm ứng

A. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động.

B. xuất hiện trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ.

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó.

D. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ.

Câu 12. Theo định luật Faraday thì: độ lớn suất điện động cảm ứng suất hiện trong khung dây kín …

A. tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông qua khung dây kín

B. bằng với tốc độ biến thiên từ thông qua khung dây kín

C. tỉ lệ nghịch với tốc độ biến thiên từ thông qua khung dây kín

D. tỉ lệ nghịch với độ biến thiên từ thông qua khung dây kín

Câu 13:  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fucô.

B. Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

C. Dòng điện Fucô được sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại đó.

D. Dòng điện Fucô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên.

Câu 14: Gọi N là tổng số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, V là thể tích, S là tiết diện của ống dây dẫn hình trụ và n là số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây dẫn đặt trong không khí là:
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Câu 15. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều

C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.
Câu 16: Chọn câu chưa chính xác.

A. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong hiện tượng tự cảm và có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện trong mạch.

B. Độ lớn suất điện động tự cảm lớn khi dòng điện giảm nhanh.

C. Độ lớn suất điện động tự cảm lớn khi dòng điện tăng nhanh.

D. Độ lớn suất điện động tự cảm lớn khi cường độ dòng điện qua ống dây lớn.

Câu 17. Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường

A. Thẳng vuông góc với dòng điện

B. Tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện

C. Tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện

D. Tròn vuông góc với dòng điện

Câu 18. Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6cm có dòng điện I=5A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F=0,13N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là

A. 900
B. 450
C. 600
D. 300
Câu 19: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
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Câu 20. Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn:

A. 2.10−6T
B. 2.10−5T
C. 5.10−6 T
D. 0,5.10−6 T
Câu 21: Trên hình lập phương ABCD, MNPQ (hình vẽ), một dòng điện không đổi dài vô hạn nằm trên đường thẳng đi qua A, M và có chiều từ M đến A. Từ trường do dòng điện gây ra tại điểm O (là giao điểm của AC và BD) có hướng trùng với hướng của véctơ.
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Câu 22. Một ống dây có chiều dài 22,5 cm, số vòng dây là N = 45. Cho dòng điện có cường độ I = 2 A chạy qua ống dây. Tính cảm ứng từ tại các điểm bên trong ống dây.

A. 0,503 mT 
B. 0,251 mT 
C. 0,16 mT 
D. 0,08 mT
Câu 23. Một điện tích 10-6 C bay với vận tốc 104 m/s xiên góc 300 so với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là bao nhiêu?

A. 2,5.10-5 N
B. 2,5 mN
C. 2,5.10-6 N
D. 7,5 mN

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của từ thông 
A. là đại lượng vô hướng, có giá trị đại số.
B. có đơn vị là Vêbe (Wb).
C. có thể nhận giá trị âm.
D. là đại lượng vô hướng, luôn dương.

Câu 25. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2, gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T ban đầu mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°, sau một thời gian 0,1s mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30°. Độ biến thiên từ thông qua khung dây có lớn là.

A. 3,66.10-4 Wb
B. 5.10-4 Wb
C. 4,5.10-5 Wb
D. 2,5.10-5 Wb
Câu 26: Một khung dây dẫn có 500 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

A. 0,06 V.        

B. 3 kV.        


C. 30 V.        

D. bằng 0 vì từ thông không biến thiên.

Câu 27. Một ống dây hình trụ có 30000 vòng trên mỗi mét ống dây, thể tích của ống là V = 7,854 cm3. Tính hệ số tự cảm của ống dây.

A. 0,003 H 
B. 0,009 H 
C. 1,777 H 
D. 0,089 H

Câu 28: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,2(6 – t); i tính bằng A, t tính bằng s. Ống dây có hệ số tự cảm L = 5mH. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn là

A. 1,6 mV.
B. 4.10-2 V.
C. 1,6 V.
D. 1 mV.

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 29 (2đ): Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song và cách nhau một khoảng 20cm trong không khí. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ lần lượt là 5A và 10A, chạy cùng chiều nhau. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây dẫn, cách dòng điện thứ nhất 5 cm và  dòng điện thứ hai 15 cm?
Câu 30. 1 điểm)

Một khung dây kín có diện tích S = 45 cm2 gồm 120 vòng đặt trong từ trường đều. Ban đầu mặt phẳng khung dây hợp với các đường sức từ góc α1 = 70°, sau đó khung dây quay trong khoảng thời gian △t = 0,05 s đến vị trí mặt phẳng khung dây hợp với các đường sức từ góc α2 =  30°. Biết cảm ứng từ của từ trường là B = 4,53 mT. Tính độ lớn suất điện động xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian trên.
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